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1 anpt2367 PHẠM THẾ AN AN 09/03/2004 Demo@123 anpt2367@sso.edu.vn 1201-01 12 12A01 191829

2 anhl172 HOÀNG LONG ẨN ẨN 07/11/2003 Demo@123 anhl172@sso.edu.vn 1201-02 12 12A01 191833

3 anhntl5066 NGUYỄN THỊ LAN ANH ANH 17/08/2004 Demo@123 anhntl5066@sso.edu.vn 1201-03 12 12A01 191830

4 anhntn10660 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH ANH 29/12/2004 Demo@123 anhntn10660@sso.edu.vn 1201-04 12 12A01 191831

5 anhthd124 TRẦN HUỲNH DUY ANH ANH 27/10/2004 Demo@123 anhthd124@sso.edu.vn 1201-05 12 12A01 191832

6 baodh349 ĐẶNG HUỲNH BẢO BẢO 25/12/2003 Demo@123 baodh349@sso.edu.vn 1201-06 12 12A01 191834

7 chidtk728 ĐOÀN THỊ KIM CHI CHI 22/11/2004 Demo@123 chidtk728@sso.edu.vn 1201-07 12 12A01 191793

8 dainm153 NGUYỄN MINH ĐẠI ĐẠI 04/01/2003 Demo@123 dainm153@sso.edu.vn 1201-08 12 12A01 201438

9 duynb966 NGUYỄN BÁ DUY DUY 31/01/2004 Demo@123 duynb966@sso.edu.vn 1201-09 12 12A01 201458

10 hattn708 TRẦN THỊ NGỌC HÀ HÀ 05/07/2004 Demo@123 hattn708@sso.edu.vn 1201-10 12 12A01 191794

11 haibv175 BÙI VĂN HẢI HẢI 27/07/2004 Demo@123 haibv175@sso.edu.vn 1201-11 12 12A01 191795

12 huynhttn385 TRƯƠNG THỊ NHƯ HUỲNH HUỲNH 01/02/2004 Demo@123 huynhttn385@sso.edu.vn 1201-12 12 12A01 191796

13 khangctt14 CAO TRẦN TRỌNG KHANG KHANG 15/09/2004 Demo@123 khangctt14@sso.edu.vn 1201-13 12 12A01 191797

14 khangtdm72 TRỊNH ĐẶNG MINH KHANG KHANG 07/08/2004 Demo@123 khangtdm72@sso.edu.vn 1201-14 12 12A01 191798

15 khoidna53 DIỆP NGUYỄN ANH KHÔI KHÔI 14/11/2004 Demo@123 khoidna53@sso.edu.vn 1201-15 12 12A01 191799

16 linhttt3046 TRẦN THỊ THÙY LINH LINH 06/07/2004 Demo@123 linhttt3046@sso.edu.vn 1201-16 12 12A01 191800

17 loannth232 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN LOAN 02/10/2003 Demo@123 loannth232@sso.edu.vn 1201-17 12 12A01 191801

18 myltt2647 LÊ TRẦN THẢO MY MY 06/10/2004 Demo@123 myltt2647@sso.edu.vn 1201-18 12 12A01 191802

19 myttt3032 TRẦN THỊ THẢO MY MY 07/02/2004 Demo@123 myttt3032@sso.edu.vn 1201-19 12 12A01 191803

20 nghidg171 DƯƠNG GIA NGHI NGHI 07/03/2004 Demo@123 nghidg171@sso.edu.vn 1201-20 12 12A01 191804

21 ngocvnh35 VÕ NGUYỄN HỒNG NGỌC NGỌC 03/03/2004 Demo@123 ngocvnh35@sso.edu.vn 1201-21 12 12A01 191805

22 ngocvtb1178 VŨ THỊ BÍCH NGỌC NGỌC 12/02/2004 Demo@123 ngocvtb1178@sso.edu.vn 1201-22 12 12A01 191806

23 nhanttt615 TRẦN THỊ THANH NHÀN NHÀN 28/01/2004 Demo@123 nhanttt615@sso.edu.vn 1201-23 12 12A01 191807

24 nhinl995 NGUYỄN LAN NHI NHI 10/07/2004 Demo@123 nhinl995@sso.edu.vn 1201-24 12 12A01 191808

25 nhunh1355 NGUYỄN HUỲNH NHƯ NHƯ 03/02/2004 Demo@123 nhunh1355@sso.edu.vn 1201-25 12 12A01 191809

26 phucdh2161 DƯƠNG HOÀNG PHÚC PHÚC 28/01/2004 Demo@123 phucdh2161@sso.edu.vn 1201-26 12 12A01 201444

27 phucnvh277 NGUYỄN VÕ HOÀNG PHÚC PHÚC 12/11/2004 Demo@123 phucnvh277@sso.edu.vn 1201-27 12 12A01 191810

28 quyenlt1349 LÊ THÚY QUYÊN QUYÊN 09/10/2004 Demo@123 quyenlt1349@sso.edu.vn 1201-28 12 12A01 191811

29 quynhdn2070 ĐỖ NGỌC QUỲNH QUỲNH 27/12/2004 Demo@123 quynhdn2070@sso.edu.vn 1201-29 12 12A01 191812

30 thangnh1530 NGUYỄN HỮU THẮNG THẮNG 31/01/2004 Demo@123 thangnh1530@sso.edu.vn 1201-30 12 12A01 191815

31 thanhtt2679 THÁI TẤN THÀNH THÀNH 17/05/2003 Demo@123 thanhtt2679@sso.edu.vn 1201-31 12 12A01 191814

32 thinhvt400 VÕ TẤN THỊNH THỊNH 13/01/2004 Demo@123 thinhvt400@sso.edu.vn 1201-32 12 12A01 191813

33 thoaptp5 PHẠM THỊ PHƯƠNG THOA THOA 31/10/2004 Demo@123 thoaptp5@sso.edu.vn 1201-33 12 12A01 191816

34 tramptn637 PHAN THỊ NGỌC TRÂM TRÂM 06/06/2004 Demo@123 tramptn637@sso.edu.vn 1201-34 12 12A01 191819

35 trannh681 NGUYỄN HUYỀN TRÂN TRÂN 09/05/2004 Demo@123 trannh681@sso.edu.vn 1201-35 12 12A01 191820

36 trangltt2602 LÊ TRẦN THẢO TRANG TRANG 16/08/2004 Demo@123 trangltt2602@sso.edu.vn 1201-36 12 12A01 191817

37 trangntt8439 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG TRANG 30/07/2004 Demo@123 trangntt8439@sso.edu.vn 1201-37 12 12A01 191818

38 trinhttt618 TRẦN THỊ TUYẾT TRINH TRINH 05/07/2004 Demo@123 trinhttt618@sso.edu.vn 1201-38 12 12A01 191821

39 tungnvp5 NGUYỄN VÕ PHI TÙNG TÙNG 11/03/2003 Demo@123 tungnvp5@sso.edu.vn 1201-39 12 12A01 201449

40 vudl182 ĐOÀN LONG VŨ VŨ 02/05/2004 Demo@123 vudl182@sso.edu.vn 1201-40 12 12A01 191822

41 vunl640 NGUYỄN LÂM VŨ VŨ 17/01/2004 Demo@123 vunl640@sso.edu.vn 1201-41 12 12A01 191823

42 yenpth1545 PHẠM THỊ HOÀNG YẾN YẾN 16/08/2004 Demo@123 yenpth1545@sso.edu.vn 1201-42 12 12A01 191824
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43 anhnp7999 NGÔ PHƯƠNG ANH ANH 16/04/2004 Demo@123 anhnp7999@sso.edu.vn 1202-01 12 12A02 191825

44 anhnt19996 NGUYỄN THẾ ANH ANH 05/10/2004 Demo@123 anhnt19996@sso.edu.vn 1202-02 12 12A02 191826

45 anhhtn1825 HÀ THỊ NGỌC ÁNH ÁNH 15/11/2004 Demo@123 anhhtn1825@sso.edu.vn 1202-03 12 12A02 191827

46 cuongnq1684 NGÔ QUỐC CƯỜNG CƯỜNG 13/07/2004 Demo@123 cuongnq1684@sso.edu.vn 1202-04 12 12A02 191828

47 danhtq106 TRƯƠNG QUỐC DANH DANH 15/08/2003 Demo@123 danhtq106@sso.edu.vn 1202-05 12 12A02 201452

48 datnt23879 NGUYỄN TIẾN ĐẠT ĐẠT 10/02/2004 Demo@123 datnt23879@sso.edu.vn 1202-06 12 12A02 191925

49 dienpha3 PHAN HUỲNH ANH ĐIỀN ĐIỀN 20/03/2004 Demo@123 dienpha3@sso.edu.vn 1202-07 12 12A02 191926

50 dungntn319 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG DUNG 02/12/2004 Demo@123 dungntn319@sso.edu.vn 1202-08 12 12A02 191924

51 hanhm88 HUỲNH MINH HÂN HÂN 05/10/2004 Demo@123 hanhm88@sso.edu.vn 1202-09 12 12A02 191927

52 hocnt407 NGUYỄN THÁI HỌC HỌC 05/01/2004 Demo@123 hocnt407@sso.edu.vn 1202-10 12 12A02 191928

53 hunglg1115 LẠI GIA HƯNG HƯNG 13/01/2004 Demo@123 hunglg1115@sso.edu.vn 1202-11 12 12A02 201442

54 huongptn119 PHÙNG THÁI NHẬT HƯƠNG HƯƠNG 25/03/2004 Demo@123 huongptn119@sso.edu.vn 1202-12 12 12A02 191930

55 huydh623 DƯƠNG HẢI HUY HUY 03/01/2004 Demo@123 huydh623@sso.edu.vn 1202-13 12 12A02 191929

56 khangnth60 NGUYỄN TRẦN HOÀNG KHANG KHANG 04/11/2004 Demo@123 khangnth60@sso.edu.vn 1202-14 12 12A02 191931

57 linhvn881 VÕ NGỌC LINH LINH 18/09/2004 Demo@123 linhvn881@sso.edu.vn 1202-15 12 12A02 191932

58 loipp47 PHẠM PHƯỚC LỢI LỢI 16/05/2004 Demo@123 loipp47@sso.edu.vn 1202-16 12 12A02 191933

59 ngat33 THỊ NGÀ NGÀ 01/01/2003 Demo@123 ngat33@sso.edu.vn 1202-17 12 12A02 191934

60 nghithp51 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG NGHI NGHI 16/08/2004 Demo@123 nghithp51@sso.edu.vn 1202-18 12 12A02 191935

61 ngocdtk594 ĐÀO THỊ KIM NGỌC NGỌC 03/05/2004 Demo@123 ngocdtk594@sso.edu.vn 1202-19 12 12A02 191936

62 ngocntk2310 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC NGỌC 23/05/2004 Demo@123 ngocntk2310@sso.edu.vn 1202-20 12 12A02 191937

63 nguyenldk73 LÊ ĐỨC KHÔI NGUYÊN NGUYÊN 05/01/2004 Demo@123 nguyenldk73@sso.edu.vn 1202-21 12 12A02 191938

64 nhanlb39 LÊ BẢO NHÂN NHÂN 28/04/2004 Demo@123 nhanlb39@sso.edu.vn 1202-22 12 12A02 191939

65 nhivt935 VŨ THẢO NHI NHI 15/11/2004 Demo@123 nhivt935@sso.edu.vn 1202-23 12 12A02 191940

66 nhuht1071 HUỲNH TÂM NHƯ NHƯ 15/01/2004 Demo@123 nhuht1071@sso.edu.vn 1202-24 12 12A02 201447

67 nhungvtc112 VÕ THỊ CẨM NHUNG NHUNG 26/06/2004 Demo@123 nhungvtc112@sso.edu.vn 1202-25 12 12A02 191941

68 quynhnnk78 NGUYỄN NGỌC KIM QUỲNH QUỲNH 06/01/2004 Demo@123 quynhnnk78@sso.edu.vn 1202-26 12 12A02 191942

69 sanght712 HUỲNH TẤN SANG SANG 09/04/2004 Demo@123 sanght712@sso.edu.vn 1202-27 12 12A02 191943

70 sanglh343 LÊ HOÀNG SANG SANG 04/10/2004 Demo@123 sanglh343@sso.edu.vn 1202-28 12 12A02 201443

71 suongvtn26 VÕ THỊ NGỌC SƯƠNG SƯƠNG 10/07/2004 Demo@123 suongvtn26@sso.edu.vn 1202-29 12 12A02 191944

72 thangtq1266 TRẦN QUỐC THẮNG THẮNG 24/10/2004 Demo@123 thangtq1266@sso.edu.vn 1202-30 12 12A02 191948

73 thanhdn603 ĐỖ NGỌC THANH THANH THANH 12/05/2004 Demo@123 thanhdn603@sso.edu.vn 1202-31 12 12A02 191945

74 thaonnp509 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO THẢO 17/08/2004 Demo@123 thaonnp509@sso.edu.vn 1202-32 12 12A02 191946

75 thaontt6407 NGUYỄN THỊ THANH THẢO THẢO 11/04/2004 Demo@123 thaontt6407@sso.edu.vn 1202-33 12 12A02 191947

76 thultm1572 LÊ THỊ MINH THƯ THƯ 07/10/2004 Demo@123 thultm1572@sso.edu.vn 1202-34 12 12A02 191949

77 thunda434 NGÔ ĐẶNG ANH THƯ THƯ 05/11/2004 Demo@123 thunda434@sso.edu.vn 1202-35 12 12A02 191950

78 tramdtm97 DƯƠNG THỊ MỸ TRÂM TRÂM 18/09/2004 Demo@123 tramdtm97@sso.edu.vn 1202-36 12 12A02 191951

79 truchtt784 HỒ THỊ THANH TRÚC TRÚC 23/08/2004 Demo@123 truchtt784@sso.edu.vn 1202-37 12 12A02 191952

80 trungthq16 TRẦN HUỲNH QUỐC TRUNG TRUNG 23/04/2004 Demo@123 trungthq16@sso.edu.vn 1202-38 12 12A02 191953

81 tuvm345 VÕ MINH TÚ TÚ 03/06/2004 Demo@123 tuvm345@sso.edu.vn 1202-39 12 12A02 191954

82 vuongpm147 PHẠM MINH VƯƠNG VƯƠNG 03/10/2004 Demo@123 vuongpm147@sso.edu.vn 1202-40 12 12A02 201450

83 vytnt1716 TRẦN NGỌC THẢO VY VY 20/10/2004 Demo@123 vytnt1716@sso.edu.vn 1202-41 12 12A02 191955

84 yhn1026 HUỲNH NHƯ Ý Ý 06/05/2004 Demo@123 yhn1026@sso.edu.vn 1202-42 12 12A02 191956
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85 anhth5518 TRẦN HOÀI ANH ANH 20/11/2004 Demo@123 anhth5518@sso.edu.vn 1203-01 12 12A03 191957

86 chauncn4 NGUYỄN CAO NGỌC CHÂU CHÂU 09/12/2004 Demo@123 chauncn4@sso.edu.vn 1203-02 12 12A03 191958

87 dathp310 HỒ PHÁT ĐẠT ĐẠT 15/07/2004 Demo@123 dathp310@sso.edu.vn 1203-03 12 12A03 201457

88 datnp971 NGUYỄN PHÁT ĐẠT ĐẠT 14/11/2004 Demo@123 datnp971@sso.edu.vn 1203-04 12 12A03 191962

89 duongnnt597 NGUYỄN NGỌC THÁI DƯƠNG DƯƠNG 28/11/2004 Demo@123 duongnnt597@sso.edu.vn 1203-05 12 12A03 191961

90 duynhn137 NGUYỄN HOÀNG NHẬT DUY DUY 19/02/2004 Demo@123 duynhn137@sso.edu.vn 1203-06 12 12A03 191959

91 duyentnt52 TRẦN NGỌC THÙY DUYÊN DUYÊN 07/09/2004 Demo@123 duyentnt52@sso.edu.vn 1203-07 12 12A03 191960

92 hainh2784 NGUYỄN HOÀNG HẢI HẢI 03/09/2004 Demo@123 hainh2784@sso.edu.vn 1203-08 12 12A03 191963

93 huyendn537 ĐỖ NGỌC HUYỀN HUYỀN 11/05/2004 Demo@123 huyendn537@sso.edu.vn 1203-09 12 12A03 191964

94 khoatd3724 TRẦN ĐĂNG KHOA KHOA 07/09/2004 Demo@123 khoatd3724@sso.edu.vn 1203-10 12 12A03 191965

95 linhnd3323 NGUYỄN DUY LINH LINH 13/06/2003 Demo@123 linhnd3323@sso.edu.vn 1203-11 12 12A03 201445

96 linhnn4222 NGUYỄN NGỌC LINH LINH 22/12/2004 Demo@123 linhnn4222@sso.edu.vn 1203-12 12 12A03 191966

97 longlv857 LẠI VĂN LONG LONG 03/02/2004 Demo@123 longlv857@sso.edu.vn 1203-13 12 12A03 191967

98 lytt1111 TRẦN THIÊN LÝ LÝ 10/01/2003 Demo@123 lytt1111@sso.edu.vn 1203-14 12 12A03 191968

99 minhct354 CAO TIẾN MINH MINH 14/06/2004 Demo@123 minhct354@sso.edu.vn 1203-15 12 12A03 191969

100 minhvt1442 VÕ THÁI MINH MINH 20/05/2004 Demo@123 minhvt1442@sso.edu.vn 1203-16 12 12A03 191970

101 nganlk1605 LÂM KIỀU NGÂN NGÂN 04/10/2004 Demo@123 nganlk1605@sso.edu.vn 1203-17 12 12A03 191971

102 ngannt5104 NGUYỄN THANH NGÂN NGÂN 05/04/2004 Demo@123 ngannt5104@sso.edu.vn 1203-18 12 12A03 201455

103 ngantm229 TRẦN MAI NGÂN NGÂN 01/12/2004 Demo@123 ngantm229@sso.edu.vn 1203-19 12 12A03 191972

104 ngocdb3288 DƯƠNG BẢO NGỌC NGỌC 23/05/2004 Demo@123 ngocdb3288@sso.edu.vn 1203-20 12 12A03 191973

105 nhidnu103 ĐẶNG NGUYỄN UYÊN NHI NHI 22/11/2004 Demo@123 nhidnu103@sso.edu.vn 1203-21 12 12A03 191974

106 nhihtp147 HÀ TRẦN PHƯƠNG NHI NHI 17/10/2004 Demo@123 nhihtp147@sso.edu.vn 1203-22 12 12A03 191975

107 nhittb223 TRẦN THỊ BÍCH NHI NHI 03/10/2004 Demo@123 nhittb223@sso.edu.vn 1203-23 12 12A03 191976

108 phuctth138 TRẦN TRƯƠNG HOÀNG PHÚC PHÚC 24/03/2004 Demo@123 phuctth138@sso.edu.vn 1203-24 12 12A03 191977

109 phuongdtt1083 ĐỔ THỊ THANH PHƯƠNG PHƯƠNG 23/09/2003 Demo@123 phuongdtt1083@sso.edu.vn 1203-25 12 12A03 191978

110 quyennnd53 NGUYỄN NGỌC ĐỖ QUYÊN QUYÊN 23/03/2004 Demo@123 quyennnd53@sso.edu.vn 1203-26 12 12A03 191979

111 quyenttt811 TRƯƠNG THỊ THẢO QUYÊN QUYÊN 14/11/2004 Demo@123 quyenttt811@sso.edu.vn 1203-27 12 12A03 191980

112 quynhld425 LÊ DIỄM QUỲNH QUỲNH 18/09/2004 Demo@123 quynhld425@sso.edu.vn 1203-28 12 12A03 191981

113 quynhnln317 NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH QUỲNH 04/10/2004 Demo@123 quynhnln317@sso.edu.vn 1203-29 12 12A03 191982

114 thienlt613 LÊ THANH THIÊN THIÊN 16/06/2004 Demo@123 thienlt613@sso.edu.vn 1203-30 12 12A03 191984

115 thinhlnc14 LÊ NGUYỄN CƯỜNG THỊNH THỊNH 04/05/2004 Demo@123 thinhlnc14@sso.edu.vn 1203-31 12 12A03 201451

116 thinhnt2257 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH THỊNH 27/02/2004 Demo@123 thinhnt2257@sso.edu.vn 1203-32 12 12A03 191983

117 thutta2962 TRẦN THỊ ANH THƯ THƯ 18/02/2004 Demo@123 thutta2962@sso.edu.vn 1203-33 12 12A03 191986

118 thuannsv3 NGUYỄN SAO VI THUẦN THUẦN 26/08/2004 Demo@123 thuannsv3@sso.edu.vn 1203-34 12 12A03 191985

119 tienhtc428 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN TIÊN 20/10/2004 Demo@123 tienhtc428@sso.edu.vn 1203-35 12 12A03 191987

120 tientnm109 TRẦN NGUYỄN MINH TIẾN TIẾN 11/04/2004 Demo@123 tientnm109@sso.edu.vn 1203-36 12 12A03 191988

121 tiennn1465 NGUYỄN NGỌC TIỀN TIỀN 12/06/2004 Demo@123 tiennn1465@sso.edu.vn 1203-37 12 12A03 191989

122 tuongnq143 NGUYỄN QUANG TƯỜNG TƯỜNG 20/07/2004 Demo@123 tuongnq143@sso.edu.vn 1203-38 12 12A03 191990

123 uyenpp375 PHẠM PHƯƠNG UYÊN UYÊN 21/02/2003 Demo@123 uyenpp375@sso.edu.vn 1203-39 12 12A03 191991

124 vycnt167 CAO NGUYỄN TRIỆU VY VY 02/03/2004 Demo@123 vycnt167@sso.edu.vn 1203-40 12 12A03 191992

125 vyntt7498 NGUYỄN THỊ THÚY VY VY 19/05/2004 Demo@123 vyntt7498@sso.edu.vn 1203-41 12 12A03 191993

126 vyntt7499 NGUYỄN TRẦN THẢO VY VY 11/10/2004 Demo@123 vyntt7499@sso.edu.vn 1203-42 12 12A03 191994
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127 annq1286 NGUYỄN QUỐC AN AN 22/04/2004 Demo@123 annq1286@sso.edu.vn 1204-01 12 12A04 191995

128 anhttq1519 TRẦN THỊ QUẾ ANH ANH 03/05/2003 Demo@123 anhttq1519@sso.edu.vn 1204-02 12 12A04 191996

129 anhtv3136 TRƯƠNG VÂN ANH ANH 14/04/2004 Demo@123 anhtv3136@sso.edu.vn 1204-03 12 12A04 201440

130 binhpt1611 PHẠM THANH BÌNH BÌNH 15/05/2004 Demo@123 binhpt1611@sso.edu.vn 1204-04 12 12A04 191997

131 datvh286 VÕ HỒNG ĐẠT ĐẠT 25/04/2004 Demo@123 datvh286@sso.edu.vn 1204-05 12 12A04 201454

132 ducnt3932 NGUYỄN TÀI ĐỨC ĐỨC 08/01/2003 Demo@123 ducnt3932@sso.edu.vn 1204-06 12 12A04 191999

133 duongntt4399 NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG DƯƠNG 28/10/2004 Demo@123 duongntt4399@sso.edu.vn 1204-07 12 12A04 191998

134 halk257 LÊ KHÁNH HẠ HẠ 08/10/2004 Demo@123 halk257@sso.edu.vn 1204-08 12 12A04 192001

135 hanng4793 NGUYỄN GIA HÂN HÂN 07/12/2004 Demo@123 hanng4793@sso.edu.vn 1204-09 12 12A04 192000

136 huongltm395 LÊ THỊ MINH HƯỜNG HƯỜNG 03/11/2004 Demo@123 huongltm395@sso.edu.vn 1204-10 12 12A04 192002

137 khiemnt439 NGUYỄN TUẤN KHIÊM KHIÊM 28/09/2004 Demo@123 khiemnt439@sso.edu.vn 1204-11 12 12A04 192003

138 khoatd3725 TRẦN ĐÌNH KHOA KHOA 16/03/2004 Demo@123 khoatd3725@sso.edu.vn 1204-12 12 12A04 192004

139 longdh1555 ĐẶNG HOÀNG LONG LONG 26/04/2004 Demo@123 longdh1555@sso.edu.vn 1204-13 12 12A04 192005

140 maittn794 TRẦN THỊ NGỌC MAI MAI 08/03/2004 Demo@123 maittn794@sso.edu.vn 1204-14 12 12A04 192006

141 minhpht42 PHẠM HUỲNH TUYẾT MINH MINH 27/10/2004 Demo@123 minhpht42@sso.edu.vn 1204-15 12 12A04 192007

142 myvn84 VÕ NGỌC MY MY 30/04/2004 Demo@123 myvn84@sso.edu.vn 1204-16 12 12A04 192008

143 ngannhk796 NGUYỄN HUỲNH KIM NGÂN NGÂN 23/03/2004 Demo@123 ngannhk796@sso.edu.vn 1204-17 12 12A04 192009

144 nhandc110 ĐẶNG CAO NHÂN NHÂN 23/12/2003 Demo@123 nhandc110@sso.edu.vn 1204-18 12 12A04 201456

145 nhannt8912 NGUYỄN THÀNH NHÂN NHÂN 23/09/2004 Demo@123 nhannt8912@sso.edu.vn 1204-19 12 12A04 192010

146 nhihhx3 HUỲNH HOÀNG XUÂN NHI NHI 27/09/2004 Demo@123 nhihhx3@sso.edu.vn 1204-20 12 12A04 192011

147 phuclh2905 LÊ HOÀNG PHÚC PHÚC 16/06/2004 Demo@123 phuclh2905@sso.edu.vn 1204-21 12 12A04 192012

148 phucnth625 NGUYỄN TRẦN HỒNG PHÚC PHÚC 03/12/2004 Demo@123 phucnth625@sso.edu.vn 1204-22 12 12A04 192013

149 phuongvnh65 VÕ NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG PHƯƠNG 13/06/2004 Demo@123 phuongvnh65@sso.edu.vn 1204-23 12 12A04 192014

150 quybtn14 BÙI THỊ NGỌC QUÝ QUÝ 19/03/2004 Demo@123 quybtn14@sso.edu.vn 1204-24 12 12A04 192015

151 tannp264 NGUỴ PHAN TÂN TÂN 05/12/2004 Demo@123 tannp264@sso.edu.vn 1204-25 12 12A04 192016

152 thangvh171 VÕ HỒNG THẮNG THẮNG 03/09/2004 Demo@123 thangvh171@sso.edu.vn 1204-26 12 12A04 192019

153 thaontt6408 NGUYỄN THỊ THU THẢO THẢO 22/12/2004 Demo@123 thaontt6408@sso.edu.vn 1204-27 12 12A04 192017

154 thuyptt1287 PHẠM THỊ THANH THỦY THỦY 08/04/2004 Demo@123 thuyptt1287@sso.edu.vn 1204-28 12 12A04 192020

155 thyph28 PHẠM HOÀNG THY THY THY 20/09/2004 Demo@123 thyph28@sso.edu.vn 1204-29 12 12A04 192021

156 tinhtb26 TĂNG BỮU TÍNH TÍNH 28/09/2004 Demo@123 tinhtb26@sso.edu.vn 1204-30 12 12A04 192022

157 trampn546 PHÙNG NGỌC TRÂM TRÂM 22/02/2004 Demo@123 trampn546@sso.edu.vn 1204-31 12 12A04 192024

158 trannhb792 NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN TRÂN 25/10/2004 Demo@123 trannhb792@sso.edu.vn 1204-32 12 12A04 192025

159 trangvhb14 VÕ HỒNG BẢO TRANG TRANG 19/06/2004 Demo@123 trangvhb14@sso.edu.vn 1204-33 12 12A04 192023

160 trinhptn204 PHAN THỊ NGỌC TRINH TRINH 14/02/2004 Demo@123 trinhptn204@sso.edu.vn 1204-34 12 12A04 192026

161 trucltt1195 LÊ THỊ THANH TRÚC TRÚC 02/03/2004 Demo@123 trucltt1195@sso.edu.vn 1204-35 12 12A04 192027

162 tunt3641 NGUYỄN THANH TÚ TÚ 13/11/2004 Demo@123 tunt3641@sso.edu.vn 1204-36 12 12A04 192028

163 tuannta286 NGUYỄN TỰ ANH TUẤN TUẤN 26/01/2004 Demo@123 tuannta286@sso.edu.vn 1204-37 12 12A04 201439

164 uyenptb50 PHẠM TRẦN BẢO UYÊN UYÊN 19/03/2004 Demo@123 uyenptb50@sso.edu.vn 1204-38 12 12A04 192029

165 vunt2726 NGUYỄN THANH VŨ VŨ 30/08/2004 Demo@123 vunt2726@sso.edu.vn 1204-39 12 12A04 192030

166 yennb824 NGUYỄN BẢO YẾN YẾN 28/02/2004 Demo@123 yennb824@sso.edu.vn 1204-40 12 12A04 192031
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167 anldh64 LÊ ĐỖ HOÀI AN AN 07/09/2004 Demo@123 anldh64@sso.edu.vn 1205-01 12 12A05 192032

168 bangdhn9 ĐOÀN HỒNG NHƯ BÂNG BÂNG 16/04/2004 Demo@123 bangdhn9@sso.edu.vn 1205-02 12 12A05 192033

169 biennh84 NGUYỄN HOÀNG BIỂN BIỂN 27/12/2004 Demo@123 biennh84@sso.edu.vn 1205-03 12 12A05 192034

170 daovtt34 VÕ THỊ THU ĐÀO ĐÀO 27/08/2004 Demo@123 daovtt34@sso.edu.vn 1205-04 12 12A05 192037

171 duynh2486 NINH HẢI DUY DUY 10/11/2004 Demo@123 duynh2486@sso.edu.vn 1205-05 12 12A05 192035

172 duytk2038 TRẦN KHÁNH DUY DUY 22/03/2004 Demo@123 duytk2038@sso.edu.vn 1205-06 12 12A05 192036

173 hanhntm1218 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH HẠNH 05/10/2004 Demo@123 hanhntm1218@sso.edu.vn 1205-07 12 12A05 192038

174 haunc431 NGÔ CÔNG HẬU HẬU 04/06/2004 Demo@123 haunc431@sso.edu.vn 1205-08 12 12A05 192039

175 huudn17 ĐOÀN NGỌC HỮU HỮU 24/08/2004 Demo@123 huudn17@sso.edu.vn 1205-09 12 12A05 192040

176 khanhvc76 VÕ CHÍ KHÁNH KHÁNH 05/09/2004 Demo@123 khanhvc76@sso.edu.vn 1205-10 12 12A05 192041

177 khoant901 NGUYỄN TUẤN KHOA KHOA 24/04/2004 Demo@123 khoant901@sso.edu.vn 1205-11 12 12A05 192042

178 linhntm2479 NGUYỄN THỊ MAI LINH LINH 23/04/2004 Demo@123 linhntm2479@sso.edu.vn 1205-12 12 12A05 192043

179 loctt1280 TRƯƠNG TẤN LỘC LỘC 10/12/2004 Demo@123 loctt1280@sso.edu.vn 1205-13 12 12A05 192046

180 longhm251 HỒ MINH LONG LONG 28/12/2004 Demo@123 longhm251@sso.edu.vn 1205-14 12 12A05 192044

181 longndb223 NGUYỄN ĐỨC BẢO LONG LONG 26/07/2004 Demo@123 longndb223@sso.edu.vn 1205-15 12 12A05 192045

182 minhna1048 NGUYỄN ANH MINH MINH 06/06/2004 Demo@123 minhna1048@sso.edu.vn 1205-16 12 12A05 192047

183 nganvmk6 VÕ MAI KIM NGÂN NGÂN 07/08/2004 Demo@123 nganvmk6@sso.edu.vn 1205-17 12 12A05 192048

184 nghiqp12 QUÁCH PHƯƠNG NGHI NGHI 06/10/2004 Demo@123 nghiqp12@sso.edu.vn 1205-18 12 12A05 192082

185 nguyendhk38 ĐẶNG HOÀNG KHÔI NGUYÊN NGUYÊN 20/01/2004 Demo@123 nguyendhk38@sso.edu.vn 1205-19 12 12A05 192049

186 nhannm317 NGUYỄN MINH NHÂN NHÂN 02/08/2004 Demo@123 nhannm317@sso.edu.vn 1205-20 12 12A05 192050

187 nhatlm1381 LÊ MINH NHẬT NHẬT 02/04/2004 Demo@123 nhatlm1381@sso.edu.vn 1205-21 12 12A05 192051

188 nhittt1457 TRẦN THỊ TÂM NHI NHI 26/09/2004 Demo@123 nhittt1457@sso.edu.vn 1205-22 12 12A05 192052

189 nhunt1923 NGUYỄN THÙY NHƯ NHƯ 15/12/2004 Demo@123 nhunt1923@sso.edu.vn 1205-23 12 12A05 192053

190 phatlt2475 LÊ TẤN PHÁT PHÁT 30/07/2004 Demo@123 phatlt2475@sso.edu.vn 1205-24 12 12A05 192054

191 phucth2602 TRỊNH HOÀNG PHÚC PHÚC 18/03/2004 Demo@123 phucth2602@sso.edu.vn 1205-25 12 12A05 192055

192 roannt3 NGUYỄN TẤN ROAN ROAN 19/05/2004 Demo@123 roannt3@sso.edu.vn 1205-26 12 12A05 192056

193 tannlm22 NGUYỄN LÊ MINH TẤN TẤN 11/04/2004 Demo@123 tannlm22@sso.edu.vn 1205-27 12 12A05 192057

194 thachtn116 TRẦN NGỌC THẠCH THẠCH 17/01/2004 Demo@123 thachtn116@sso.edu.vn 1205-28 12 12A05 192058

195 thuhtt137 HỒ THỊ THANH THƯ THƯ 02/07/2004 Demo@123 thuhtt137@sso.edu.vn 1205-29 12 12A05 192059

196 thuna8794 NGUYỄN ANH THƯ THƯ 08/08/2004 Demo@123 thuna8794@sso.edu.vn 1205-30 12 12A05 192060

197 thunta7703 NGUYỄN THÙY ANH THƯ THƯ 12/03/2004 Demo@123 thunta7703@sso.edu.vn 1205-31 12 12A05 192061

198 tienth513 TRẦN HÙNG TIẾN TIẾN 16/11/2004 Demo@123 tienth513@sso.edu.vn 1205-32 12 12A05 192062

199 toanlv734 LÊ VIỆT TOÀN TOÀN 02/12/2004 Demo@123 toanlv734@sso.edu.vn 1205-33 12 12A05 192063

200 trandb467 DƯƠNG BẢO TRÂN TRÂN 14/03/2004 Demo@123 trandb467@sso.edu.vn 1205-34 12 12A05 192065

201 tranpn279 PHAN NGỌC TRÂN TRÂN 31/03/2004 Demo@123 tranpn279@sso.edu.vn 1205-35 12 12A05 192066

202 tranglh1622 LÝ HỒNG TRANG TRANG 11/10/2004 Demo@123 tranglh1622@sso.edu.vn 1205-36 12 12A05 192064

203 tuannph12 NGUYỄN PHẠM HOÀNG TUẤN TUẤN 14/08/2004 Demo@123 tuannph12@sso.edu.vn 1205-37 12 12A05 192067

204 tungtt1663 THÁI TRI TÙNG TÙNG 12/04/2004 Demo@123 tungtt1663@sso.edu.vn 1205-38 12 12A05 192068

205 tuyetnth94 NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾT TUYẾT 16/08/2004 Demo@123 tuyetnth94@sso.edu.vn 1205-39 12 12A05 192069

206 vanht1288 HÀ THẾ VÂN VÂN 21/09/2004 Demo@123 vanht1288@sso.edu.vn 1205-40 12 12A05 192070

207 vinhp38 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG VI VI 09/01/2004 Demo@123 vinhp38@sso.edu.vn 1205-41 12 12A05 192071

208 vietlh427 LÊ HOÀNG VIỆT VIỆT 02/08/2004 Demo@123 vietlh427@sso.edu.vn 1205-42 12 12A05 192072

209 vylnt1614 LÊ NGỌC TƯỜNG VY VY 08/09/2004 Demo@123 vylnt1614@sso.edu.vn 1205-43 12 12A05 192073



SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

DANH SÁCH CẤP TÀI KHOẢN HỌC TRỰC TUYẾN

HỆ THỐNG K12ONLINE - DẠY HỌC & KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ: hcm-thptduongvanduong.k12online.vn

Lưu ý: Học sinh đăng nhập lần đầu bằng tài khoản gốc >>> Vui lòng tự đổi mật khẩu để bảo mật thông tin học tập cá nhân từ lần đăng nhập sau.

STT Tài khoản Họ và tên Tên HS Ngày sinh Mật khẩu gốc Email Mã Lớp-TT Khối Lớp
SBD mặc 

định

210 anhntp4738 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH ANH 13/07/2004 Demo@123 anhntp4738@sso.edu.vn 1206-01 12 12A06 192074

211 anhltn3210 LÊ THỊ NGỌC ÁNH ÁNH 20/06/2004 Demo@123 anhltn3210@sso.edu.vn 1206-02 12 12A06 192075

212 cuongbnv6 BÙI NGUYỄN VIỆT CƯỜNG CƯỜNG 14/10/2004 Demo@123 cuongbnv6@sso.edu.vn 1206-03 12 12A06 192076

213 dattt7544 TRẦN TIẾN ĐẠT ĐẠT 07/01/2004 Demo@123 dattt7544@sso.edu.vn 1206-04 12 12A06 201453

214 diemnnk37 NGUYỄN NGỌC KIỀU DIỄM DIỄM 23/02/2004 Demo@123 diemnnk37@sso.edu.vn 1206-05 12 12A06 192077

215 dongnt800 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG ĐÔNG 14/03/2004 Demo@123 dongnt800@sso.edu.vn 1206-06 12 12A06 192081

216 dungnm2417 NGUYỄN MỸ DUNG DUNG 15/02/2004 Demo@123 dungnm2417@sso.edu.vn 1206-07 12 12A06 192078

217 duynq1708 NGUYỄN QUỐC DUY DUY 31/03/2004 Demo@123 duynq1708@sso.edu.vn 1206-08 12 12A06 192079

218 duyvt692 VĂN TƯỜNG DUY DUY 13/06/2004 Demo@123 duyvt692@sso.edu.vn 1206-09 12 12A06 192080

219 hainm1401 NGUYỄN MINH HẢI HẢI 17/07/2004 Demo@123 hainm1401@sso.edu.vn 1206-10 12 12A06 192083

220 hieunt9276 NGUYỄN TRUNG HIẾU HIẾU 11/10/2004 Demo@123 hieunt9276@sso.edu.vn 1206-11 12 12A06 192084

221 hieunvh33 NGUYỄN VĂN HUỲNH HIẾU HIẾU 01/03/2004 Demo@123 hieunvh33@sso.edu.vn 1206-12 12 12A06 192085

222 hoaht1280 HUỲNH THANH HOA HOA 25/03/2004 Demo@123 hoaht1280@sso.edu.vn 1206-13 12 12A06 192086

223 huytm1156 TRẦN MINH HUY HUY 20/01/2004 Demo@123 huytm1156@sso.edu.vn 1206-14 12 12A06 192087

224 khangln785 LÂM NHẬT KHANG KHANG 11/03/2004 Demo@123 khangln785@sso.edu.vn 1206-15 12 12A06 192088

225 khanhlh688 LÊ HỒNG KHÁNH KHÁNH 25/05/2004 Demo@123 khanhlh688@sso.edu.vn 1206-16 12 12A06 192089

226 khoipd1391 PHAN ĐÌNH KHÔI KHÔI 15/03/2004 Demo@123 khoipd1391@sso.edu.vn 1206-17 12 12A06 192090

227 nganntt5356 NGUYỄN TRƯƠNG THANH NGÂN NGÂN 25/09/2004 Demo@123 nganntt5356@sso.edu.vn 1206-18 12 12A06 192091

228 nghianh1720 NGUYỄN HOÀNG NGHĨA NGHĨA 01/07/2004 Demo@123 nghianh1720@sso.edu.vn 1206-19 12 12A06 192092

229 ngocdd148 ĐÀO ĐƯỢC NGỌC NGỌC 15/06/2004 Demo@123 ngocdd148@sso.edu.vn 1206-20 12 12A06 192093

230 ngoctm1232 TRƯƠNG MẠN NGỌC NGỌC 22/03/2004 Demo@123 ngoctm1232@sso.edu.vn 1206-21 12 12A06 192094

231 nhant741 NGUYỄN THANH NHÃ NHÃ 21/08/2004 Demo@123 nhant741@sso.edu.vn 1206-22 12 12A06 191870

232 nhuhdh5 HÀ DIỆP HUỲNH NHƯ NHƯ 17/01/2004 Demo@123 nhuhdh5@sso.edu.vn 1206-23 12 12A06 191835

233 phatnv766 NGUYỄN VĂN PHÁT PHÁT 31/03/2004 Demo@123 phatnv766@sso.edu.vn 1206-24 12 12A06 191836

234 phinh728 NGUYỄN HỒ PHI PHI 11/05/2004 Demo@123 phinh728@sso.edu.vn 1206-25 12 12A06 191837

235 phuclb206 LƯƠNG BẢO PHÚC PHÚC 21/10/2004 Demo@123 phuclb206@sso.edu.vn 1206-26 12 12A06 191838

236 phucnt5903 NGUYỄN TIẾN PHÚC PHÚC 17/12/2004 Demo@123 phucnt5903@sso.edu.vn 1206-27 12 12A06 191839

237 phuongph951 PHẠM HOÀNG PHƯƠNG PHƯƠNG 27/01/2004 Demo@123 phuongph951@sso.edu.vn 1206-28 12 12A06 191840

238 quangpn506 PHẠM NHẬT QUANG QUANG 20/12/2004 Demo@123 quangpn506@sso.edu.vn 1206-29 12 12A06 191841

239 thontm225 NGUYỄN THỊ MỘNG THƠ THƠ 16/10/2004 Demo@123 thontm225@sso.edu.vn 1206-30 12 12A06 191842

240 thupm1586 PHẠM MINH THƯ THƯ 05/07/2004 Demo@123 thupm1586@sso.edu.vn 1206-31 12 12A06 191844

241 thuannt995 NGUYỄN THANH THUẬN THUẬN 03/02/2004 Demo@123 thuannt995@sso.edu.vn 1206-32 12 12A06 191843

242 tinhdt395 DƯƠNG THANH TÍNH TÍNH 04/04/2004 Demo@123 tinhdt395@sso.edu.vn 1206-33 12 12A06 191845

243 trucht1364 HỒ THANH TRÚC TRÚC 02/01/2004 Demo@123 trucht1364@sso.edu.vn 1206-34 12 12A06 191846

244 tructtn174 TRẦN THỊ NGỌC TRÚC TRÚC 01/07/2004 Demo@123 tructtn174@sso.edu.vn 1206-35 12 12A06 191847

245 trungmx10 MAI XUÂN TRUNG TRUNG 09/06/2004 Demo@123 trungmx10@sso.edu.vn 1206-36 12 12A06 191848

246 truongnnt25 NGUYỄN NGỌC THANH TRƯỜNG TRƯỜNG 24/07/2004 Demo@123 truongnnt25@sso.edu.vn 1206-37 12 12A06 191849

247 tungpt1264 PHẠM THANH TÙNG TÙNG 24/08/2004 Demo@123 tungpt1264@sso.edu.vn 1206-38 12 12A06 191850

248 tuoitt223 TRẦN THỊ TƯƠI TƯƠI 29/09/2004 Demo@123 tuoitt223@sso.edu.vn 1206-39 12 12A06 191851

249 vantm124 TRẦN MỸ VÂN VÂN 22/10/2004 Demo@123 vantm124@sso.edu.vn 1206-40 12 12A06 191852

250 vitp103 TẠ PHÚC VĨ VĨ 17/03/2004 Demo@123 vitp103@sso.edu.vn 1206-41 12 12A06 191853

251 vytk1380 TRẦN KHÁNH VY VY 08/06/2004 Demo@123 vytk1380@sso.edu.vn 1206-42 12 12A06 191854

252 yendtk281 ĐỖ THỊ KIM YẾN YẾN 16/05/2004 Demo@123 yendtk281@sso.edu.vn 1206-43 12 12A06 191855
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253 anhphl59 PHẠM HOÀNG LOAN ANH ANH 04/04/2004 Demo@123 anhphl59@sso.edu.vn 1207-01 12 12A07 191856

254 danhntt62 NGUYỄN TRẦN THANH DANH DANH 03/02/2004 Demo@123 danhntt62@sso.edu.vn 1207-02 12 12A07 191857

255 hannng1980 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN HÂN 12/04/2004 Demo@123 hannng1980@sso.edu.vn 1207-03 12 12A07 191861

256 hanhth325 TRẦN HỒNG HẠNH HẠNH 23/05/2004 Demo@123 hanhth325@sso.edu.vn 1207-04 12 12A07 191862

257 haolhn34 LÊ HÀ NHẬT HÀO HÀO 19/05/2004 Demo@123 haolhn34@sso.edu.vn 1207-05 12 12A07 191858

258 haopt461 PHẠM THANH HÀO HÀO 11/08/2004 Demo@123 haopt461@sso.edu.vn 1207-06 12 12A07 191859

259 haova161 VÕ ANH HÀO HÀO 26/11/2004 Demo@123 haova161@sso.edu.vn 1207-07 12 12A07 191860

260 hieudk103 ĐINH KIM HIẾU HIẾU 31/10/2004 Demo@123 hieudk103@sso.edu.vn 1207-08 12 12A07 191863

261 huannt190 NGUYỄN THẾ HUẤN HUẤN 06/08/2004 Demo@123 huannt190@sso.edu.vn 1207-09 12 12A07 191864

262 hunght1225 HUỲNH TIẾN HƯNG HƯNG 08/12/2004 Demo@123 hunght1225@sso.edu.vn 1207-10 12 12A07 191867

263 hunglq1098 LÊ QUỐC HƯNG HƯNG 07/05/2004 Demo@123 hunglq1098@sso.edu.vn 1207-11 12 12A07 191868

264 huyng8136 NGUYỄN GIA HUY HUY 05/07/2004 Demo@123 huyng8136@sso.edu.vn 1207-12 12 12A07 191865

265 huytdn55 TRẦN ĐÌNH NHẬT HUY HUY 17/08/2004 Demo@123 huytdn55@sso.edu.vn 1207-13 12 12A07 191866

266 khangpt1087 PHAN TUẤN KHANG KHANG 17/10/2004 Demo@123 khangpt1087@sso.edu.vn 1207-14 12 12A07 191869

267 khanhvt413 VÕ TRÍ KHANH KHANH 20/04/2004 Demo@123 khanhvt413@sso.edu.vn 1207-15 12 12A07 191871

268 linhpvt83 PHẠM VŨ THÙY LINH LINH 16/10/2004 Demo@123 linhpvt83@sso.edu.vn 1207-16 12 12A07 191872

269 maitk35 TRẦN KHÁNH MAI MAI 13/12/2004 Demo@123 maitk35@sso.edu.vn 1207-17 12 12A07 191873

270 ngantt4464 TRẦN THANH NGÂN NGÂN 09/11/2004 Demo@123 ngantt4464@sso.edu.vn 1207-18 12 12A07 191874

271 nghialh653 LÊ HỮU NGHĨA NGHĨA 12/06/2004 Demo@123 nghialh653@sso.edu.vn 1207-19 12 12A07 191875

272 ngocnvt66 NGUYỄN VÕ THẢO NGỌC NGỌC 15/06/2004 Demo@123 ngocnvt66@sso.edu.vn 1207-20 12 12A07 191876

273 nhanhq56 HOÀNG QUÝ NHÂN NHÂN 30/03/2004 Demo@123 nhanhq56@sso.edu.vn 1207-21 12 12A07 191877

274 nhanlht103 LÊ HUỲNH THIỆN NHÂN NHÂN 09/05/2004 Demo@123 nhanlht103@sso.edu.vn 1207-22 12 12A07 191878

275 nhatnka4 NGUYỄN KỲ ANH NHẬT NHẬT 25/11/2004 Demo@123 nhatnka4@sso.edu.vn 1207-23 12 12A07 191879

276 nhulnt217 LƯU NGUYỄN THẢO NHƯ NHƯ 16/04/2004 Demo@123 nhulnt217@sso.edu.vn 1207-24 12 12A07 191881

277 nhundp14 NGUYỄN ĐẶNG PHƯƠNG NHƯ NHƯ 18/12/2004 Demo@123 nhundp14@sso.edu.vn 1207-25 12 12A07 191882

278 nhutht149 TRẦN HUỆ TÂM NHƯ NHƯ 11/04/2004 Demo@123 nhutht149@sso.edu.vn 1207-26 12 12A07 191883

279 nhutdm348 DƯƠNG MINH NHỰT NHỰT 25/05/2004 Demo@123 nhutdm348@sso.edu.vn 1207-27 12 12A07 191880

280 phucc18 CAO PHÚC PHÚC 02/10/2004 Demo@123 phucc18@sso.edu.vn 1207-28 12 12A07 191884

281 phucnh7420 NGUYỄN HOÀNG PHÚC PHÚC 24/05/2004 Demo@123 phucnh7420@sso.edu.vn 1207-29 12 12A07 191885

282 quannt1960 NGUYỄN TIẾN QUÂN QUÂN 08/07/2004 Demo@123 quannt1960@sso.edu.vn 1207-30 12 12A07 191886

283 taiph209 PHẠM HỮU TÀI TÀI 02/09/2004 Demo@123 taiph209@sso.edu.vn 1207-31 12 12A07 191887

284 thamph143 PHẠM HỒNG THẮM THẮM 02/11/2004 Demo@123 thamph143@sso.edu.vn 1207-32 12 12A07 191890

285 thangnp158 NGUYỄN PHÚ THẮNG THẮNG 15/10/2003 Demo@123 thangnp158@sso.edu.vn 1207-33 12 12A07 192018

286 thanhtt2680 TẠ THỊ THANH THANH 28/05/2004 Demo@123 thanhtt2680@sso.edu.vn 1207-34 12 12A07 191888

287 thanhpv980 PHAN VŨ THÀNH THÀNH 20/12/2004 Demo@123 thanhpv980@sso.edu.vn 1207-35 12 12A07 191889

288 thunna2854 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ THƯ 01/04/2004 Demo@123 thunna2854@sso.edu.vn 1207-36 12 12A07 191891

289 tramptb781 PHẠM THỊ BẢO TRÂM TRÂM 11/04/2004 Demo@123 tramptb781@sso.edu.vn 1207-37 12 12A07 191892

290 truongdd328 ĐẶNG DUY TRƯỜNG TRƯỜNG 07/03/2004 Demo@123 truongdd328@sso.edu.vn 1207-38 12 12A07 191893

291 tuyennpm11 NGUYỄN PHẠM MỘNG TUYỀN TUYỀN 27/10/2004 Demo@123 tuyennpm11@sso.edu.vn 1207-39 12 12A07 191894

292 tuyenttn263 TRẦN THỊ NGỌC TUYỀN TUYỀN 14/11/2004 Demo@123 tuyenttn263@sso.edu.vn 1207-40 12 12A07 191895

293 uyenlhp84 LÊ HÀ PHƯƠNG UYÊN UYÊN 31/03/2004 Demo@123 uyenlhp84@sso.edu.vn 1207-41 12 12A07 191896

294 vietnn209 NGUYỄN NGỌC VIỆT VIỆT 15/08/2004 Demo@123 vietnn209@sso.edu.vn 1207-42 12 12A07 191897

295 vynpt519 NGUYỄN PHẠM TRÚC VY VY 02/12/2004 Demo@123 vynpt519@sso.edu.vn 1207-43 12 12A07 191898

296 ytn1496 TRẦN NHƯ Ý Ý 10/10/2003 Demo@123 ytn1496@sso.edu.vn 1207-44 12 12A07 191899
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297 anhhq2092 HUỲNH QUỐC ANH ANH 15/08/2004 Demo@123 anhhq2092@sso.edu.vn 1208-01 12 12A08 191900

298 anhnq9840 NGUYỄN QUỐC ANH ANH 28/02/2004 Demo@123 anhnq9840@sso.edu.vn 1208-02 12 12A08 191901

299 binhnk179 NGUYỄN KHANG BÌNH BÌNH 16/07/2004 Demo@123 binhnk179@sso.edu.vn 1208-03 12 12A08 191902

300 chinhtv195 TRẦN VIỄN CHINH CHINH 13/08/2004 Demo@123 chinhtv195@sso.edu.vn 1208-04 12 12A08 191903

301 duybnm10 BÙI NGUYỄN MINH DUY DUY 27/12/2004 Demo@123 duybnm10@sso.edu.vn 1208-05 12 12A08 191904

302 hanhn1963 HUỲNH NGỌC HÂN HÂN 13/11/2004 Demo@123 hanhn1963@sso.edu.vn 1208-06 12 12A08 191905

303 hieunht277 NGUYỄN HUỲNH TRUNG HIẾU HIẾU 04/12/2004 Demo@123 hieunht277@sso.edu.vn 1208-07 12 12A08 191906

304 huytg5675 TĂNG GIA HUY HUY 30/06/2004 Demo@123 huytg5675@sso.edu.vn 1208-08 12 12A08 191907

305 khangdd762 DƯƠNG DUY KHANG KHANG 13/06/2004 Demo@123 khangdd762@sso.edu.vn 1208-09 12 12A08 191908

306 khangnd3347 NGUYỄN DUY KHANG KHANG 01/12/2004 Demo@123 khangnd3347@sso.edu.vn 1208-10 12 12A08 191909

307 khangnv1925 NGUYỄN VĂN KHANG KHANG 05/03/2004 Demo@123 khangnv1925@sso.edu.vn 1208-11 12 12A08 191910

308 kynvv12 NGUYỄN VƯƠNG VĨNH KỲ KỲ 11/07/2004 Demo@123 kynvv12@sso.edu.vn 1208-12 12 12A08 191911

309 locnh1214 NGUYỄN HOÀNG LỘC LỘC 05/10/2004 Demo@123 locnh1214@sso.edu.vn 1208-13 12 12A08 191912

310 lynq46 NGUYỄN QUANG LÝ LÝ 07/05/2004 Demo@123 lynq46@sso.edu.vn 1208-14 12 12A08 191913

311 mainhp40 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG MAI MAI 08/12/2004 Demo@123 mainhp40@sso.edu.vn 1208-15 12 12A08 191914

312 manhnd5680 HỒ NGÔ DUY MẪN MẪN 08/07/2004 Demo@123 manhnd5680@sso.edu.vn 1208-16 12 12A08 191915

313 minhlb636 LƯƠNG BÌNH MINH MINH 21/09/2004 Demo@123 minhlb636@sso.edu.vn 1208-17 12 12A08 191916

314 namlq268 LÊ QUỐC NAM NAM 26/11/2004 Demo@123 namlq268@sso.edu.vn 1208-18 12 12A08 191917

315 ngocdk1285 DƯƠNG KIM NGỌC NGỌC 26/07/2004 Demo@123 ngocdk1285@sso.edu.vn 1208-19 12 12A08 191918

316 nhatnh892 NGUYỄN HOÀNG NHẬT NHẬT 20/02/2004 Demo@123 nhatnh892@sso.edu.vn 1208-20 12 12A08 191919

317 nhicu73 CHU UYỂN NHI NHI 07/08/2004 Demo@123 nhicu73@sso.edu.vn 1208-21 12 12A08 191920

318 nhinn1566 NGUYỄN NGỌC NHI NHI 10/03/2004 Demo@123 nhinn1566@sso.edu.vn 1208-22 12 12A08 191921

319 nhivu160 VÕ UYÊN NHI NHI 16/12/2004 Demo@123 nhivu160@sso.edu.vn 1208-23 12 12A08 191922

320 nhuhvh8 HÀ VÕ HUỲNH NHƯ NHƯ 16/03/2004 Demo@123 nhuhvh8@sso.edu.vn 1208-24 12 12A08 191923

321 oanhnt1004 NGUYỄN THỊ OANH OANH 08/02/2004 Demo@123 oanhnt1004@sso.edu.vn 1208-25 12 12A08 191757

322 phutvt28 TRẦN VĂN TRỌNG PHÚ PHÚ 03/10/2004 Demo@123 phutvt28@sso.edu.vn 1208-26 12 12A08 191770

323 phucnh7419 NGUYỄN HOÀNG PHÚC PHÚC 07/12/2004 Demo@123 phucnh7419@sso.edu.vn 1208-27 12 12A08 191767

324 phuonghnt99 HỒ NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG PHƯƠNG 10/02/2004 Demo@123 phuonghnt99@sso.edu.vn 1208-28 12 12A08 191768

325 phuongnlu18 NGUYỄN LÂM UYÊN PHƯƠNG PHƯƠNG 01/12/2004 Demo@123 phuongnlu18@sso.edu.vn 1208-29 12 12A08 191769

326 quynhndn172 NGUYỄN ĐẶNG NHƯ QUỲNH QUỲNH 07/10/2004 Demo@123 quynhndn172@sso.edu.vn 1208-30 12 12A08 191771

327 sangdnp9 ĐINH NGUYỄN PHÚC SANG SANG 05/04/2004 Demo@123 sangdnp9@sso.edu.vn 1208-31 12 12A08 191772

328 tainp645 NGUYỄN PHÚ TÀI TÀI 15/04/2004 Demo@123 tainp645@sso.edu.vn 1208-32 12 12A08 191773

329 taipq61 PHẠM QUỐC TÀI TÀI 22/02/2004 Demo@123 taipq61@sso.edu.vn 1208-33 12 12A08 191774

330 thanhlt2411 LÊ THỊ THANH THANH 26/04/2004 Demo@123 thanhlt2411@sso.edu.vn 1208-34 12 12A08 191775

331 thaoptt2063 PHẠM THỊ THU THẢO THẢO 28/02/2004 Demo@123 thaoptt2063@sso.edu.vn 1208-35 12 12A08 191776

332 thitha20 TRIỆU HUỲNH ÁI THI THI 09/12/2004 Demo@123 thitha20@sso.edu.vn 1208-36 12 12A08 191777

333 thientq395 TRẦN QUANG THIỆN THIỆN 05/08/2004 Demo@123 thientq395@sso.edu.vn 1208-37 12 12A08 191778

334 thugtm23 GIANG THỊ MINH THƯ THƯ 23/08/2004 Demo@123 thugtm23@sso.edu.vn 1208-38 12 12A08 191779

335 thunma95 NGUYỄN MỘNG ANH THƯ THƯ 01/01/2004 Demo@123 thunma95@sso.edu.vn 1208-39 12 12A08 191780

336 thunna2851 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ THƯ 09/10/2004 Demo@123 thunna2851@sso.edu.vn 1208-40 12 12A08 191781

337 trithm57 TRẦN HỮU MINH TRÍ TRÍ 03/10/2004 Demo@123 trithm57@sso.edu.vn 1208-41 12 12A08 191782

338 tuelg163 LÂM GIA TUỆ TUỆ 15/03/2004 Demo@123 tuelg163@sso.edu.vn 1208-42 12 12A08 191784

339 tungpt1263 PHẠM THANH TÙNG TÙNG 28/08/2004 Demo@123 tungpt1263@sso.edu.vn 1208-43 12 12A08 191783

340 vynk1955 NGUYỄN KHÁNH VY VY 10/04/2004 Demo@123 vynk1955@sso.edu.vn 1208-44 12 12A08 191785


